
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính GK BT CC

1 1921613467 Nguyễn Đình An 17/07/1994 Nam 7,7 6,5 6

2 1921613444 Trương Quang Hải 17/11/1994 Nam 0 0 2

3 1921633992 Ngô Tấn Hân 19/05/1995 Nam 3,7 7 9,5

4 1921613368 Lê Công Hậu 2/5/1994 Nam 3,5 7,5 10

5 1921613416 Cao Văn Hòa 14/12/1995 Nam 0 0 2

6 1921613338 Nguyễn Văn Hoàng 16/01/1995 Nam 7,9 3,5 6

7 1921629062 Nguyễn Đình Hùng 11/3/1995 Nam 6,6 7,5 9

8 1821624059 Lê Minh Huy 29/05/1994 Nam 6,8 7 9

9 1921613409 Phạm Quang Lin 10/2/1995 Nam 4,2 4,5 8

10 1921619092 Kiều Văn Linh 4/9/1995 Nam 8,9 9,5 7,5

11 1921613427 Lê Bá Mạnh 2/3/1995 Nam 5,4 8 8

12 1921619171 Bùi Hữu Nam 11/4/1994 Nam 0 0 0

13 2121617281 Nguyễn Huy Nhã 22/03/1997 Nam 4,6 5 6

14 1921613382 Dương Phú Phong 18/11/1994 Nam 9,3 7 6

15 1921644977 Nguyễn Văn Phúc 6/8/1995 Nam 3,7 6 10

16 1921623468 Tống Nguyên Phước 12/2/1995 Nam 6,8 7 9

17 162213285 Đặng Phương Quang 2/8/1992 Nam 3,9 6 2

18 1921610954 Trần Quang 5/9/1994 Nam 7,1 6,5 7

19 1921613402 Trịnh Văn Quý 28/11/1995 Nam 7 6,5 9

20 1921613407 Phan Xuân Quý 1/6/1995 Nam 7 5,5 8

21 1921613351 Phan Tăng Quyết 16/02/1995 Nam 5,7 8 10

22 1921619221 Huỳnh Chí Tài 9/7/1995 Nam 3,7 5,5 8

23 1921113139 Phạm Đức Thanh 1/1/1994 Nam 8,9 8,5 10

24 1921612665 Đặng Thành 27/11/1995 Nam 6,5 9,5 9

25 1921613355 Đinh Sơn Tiên 14/03/1995 Nam 0 0 0

26 2021617677 Võ Thành Trung 29/04/1996 Nam 7,8 8,5 4

27 1920623506 Tạ Tấn Tuấn 10/9/1995 Nam 6,3 8,5 10

28 1921617848 Lương Quốc Tuấn 3/5/1994 Nam 4,2 8,5 8

29 1921612689 Lê Sơn Khánh Tùng 24/12/1993 Nam 6,4 9 9,5

30 1921611922 Hoàng Quốc Việt 22/04/1995 Nam 4,2 5,5 6

31 1921618147 Vũ Quốc Việt 1/2/1995 Nam 3,9 8,5 8

32 1921620927 Hồ Đắc Việt 11/8/1994 Nam 8,8 7 8

33 1921620955 Cao Văn Việt 7/4/1994 Nam 7,3 8,5 4

Trần Thị Ánh Nguyệt 8,7 8,5 10

Lê Thy Nguyên 8,4 2 9
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